
III.1 III.2 III.3 III.4 IV V.1 V.2 V.3
1 13D15802010355 Nguyễn Thanh Triều 13/12/1994 XD13D09 5 5 5 6 3 0 0 5 28
2 13D15802010387 Trương Hữu Thạnh 21/07/1995 XD13D09 5 5 5 0 3 0 0 0 18
3 13D15802010466 Võ Phước Lộc 06/11/1995 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
4 13D15802010505 Nguyễn Trường Khoa 03/08/1995 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
5 13D15802010508 Liên Hưng Phước 20/12/1994 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
6 13D15802010533 Phan Thanh Đạt 17/07/1995 XD13D09 5 0 0 0 5 0 0 0 10
7 13D15802010534 Huỳnh Tấn Đạt 12/04/1994 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
8 13D15802010551 Lê Tuấn Anh 20/11/1994 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
9 13D15802010556 Khưu Lý Đạt 19/03/1994 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8

10 13D15802010580 Lê Chấn Nghiệp 20/12/1995 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
11 13D15802010581 Võ Hoàng Nhựt 25/07/1994 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
12 13D15802010607 Đỗ Văn Trọng 21/05/1995 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
13 13D15802010614 Võ Ngọc Hoàng Mi 22/09/1995 XD13D09 5 0 0 0 0 5 0 0 10
14 13D15802010625 Đặng Quốc Khánh 30/04/1994 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
15 13D15802010626 Nguyễn Huỳnh An Khương 10/10/1995 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
16 13D15802010638 Ngô Hoàng Thức 24/04/1995 XD13D09 5 5 5 0 3 0 0 0 18
17 13D15802010642 Nguyễn Hữu Tường 29/09/1995 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
18 13D15802010658 Trần Hữu Lợi 12/08/1995 XD13D09 5 5 5 0 3 0 0 0 18
19 13D15802010667 Lê Minh Đoàn 03/09/1994 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
20 13D15802010670 Nguyễn Văn Hoàng Thương 08/02/1994 XD13D09 5 5 5 0 3 0 0 0 18
21 13D15802010674 Nguyễn Văn Thành Đạt 09/02/1995 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
22 13D15802010675 Huỳnh Hiếu 22/10/1995 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
23 13D15802010693 Huỳnh Hữu Nghị 10/03/1995 XD13D09 0 0 0 0 3 0 0 0 3
24 13D15802010699 Trương Hoàng Sil 14/05/1995 XD13D09 5 5 5 0 3 0 0 0 18
25 13D15802010715 Trương Hoài Phong 31/12/1995 XD13D09 5 5 5 0 3 0 4 0 22
26 13D15802010725 Nguyễn Trương Nhân Tính 08/06/1995 XD13D09 5 5 5 0 5 0 0 0 20
27 13D15802010731 Bùi Công Khanh 07/12/1995 XD13D09 5 5 5 0 3 0 0 0 18
28 13D15802010739 Ngô Xuân Diệu 19/04/1995 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
29 13D15802010756 Võ Thiện Trí /  /1994 XD13D09 5 5 5 0 3 0 0 0 18
30 13D15802010761 Huỳnh Gia Phát 09/09/1995 XD13D09 5 5 5 0 3 0 0 0 18
31 13D15802010771 Phan Nguyễn Thanh Xuân 25/10/1994 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
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32 13D15802010785 Hà Minh Quân 12/02/1995 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
33 13D15802010787 Trần Khương Tùng Dương 14/06/1995 XD13D09 5 5 5 0 3 0 0 0 18
34 13D15802010789 Huỳnh Công Tiến 12/07/1994 XD13D09 5 5 5 0 3 0 0 0 18
35 13D15802010831 Trần Hùng 20/09/1993 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
36 13D15802010845 Lê Nhựt Trường 05/12/1995 XD13D09 5 5 5 6 3 0 0 0 20
37 13D15802010849 Nguyễn Văn Dương 06/11/1994 XD13D09 5 5 5 0 3 0 0 0 18
38 13D15802010859 Phạm Duy Phương 05/07/1995 XD13D09 5 5 5 0 3 0 0 0 18
39 13D15802010866 Nguyễn Huỳnh Duy 17/04/1995 XD13D09 5 5 5 0 3 0 0 0 18
40 13D15802010885 Nguyễn Trọng Nhân 01/03/1995 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8
41 13D15802010889 Nguyễn Bình Dị 27/07/1992 XD13D09 5 0 0 0 3 0 0 0 8


